
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND T nh/ 
Thành phố

1 Nguyễn Ngô Minh Tuấn 13.01.1992 201653242 Đà Nẵng

2 Lâm Xuân Lĩnh 09.09.1990 201608802 Đà Nẵng

3 Phan Văn Quân 20.06.1987 183606280 Hà Tĩnh

4 Nguyễn Liên Hoàn 16.08.1995 184168127 Hà Tĩnh

5 Trần Đình Lam 20.07.1990 183757023 Hà Tĩnh

6 Nguyễn Tuấn Mạnh 29.07.1993 184088859 Hà Tĩnh

7 Trần Quốc Toản 10.11.1987 183389166 Hà Tĩnh

8 Phan Duy Tín 21.10.1992 183789007 Hà Tĩnh

9 Trần Bình Trọng 11.08.1993 184109265 Hà Tĩnh

10 Nguyễn Trường Thiện 27.11.1989 183562596 Hà Tĩnh

11 Trần Đình Tài 02.09.1996 184213605 Hà Tĩnh

12 Trần Thắng 08.11.1988 183672977 Hà Tĩnh

13 Phan Văn Hiếu 15.02.1995 184200668 Hà Tĩnh

14 Nguyễn Quang Thiết 26.12.1990 183073167 Hà Tĩnh

15 Phan Nhân Hạnh 08.03.1991 183640093 Hà Tĩnh

16 Nguyễn Trọng Thông 30.08.1988 183693597 Hà Tĩnh

17 Bùi Văn Quyền 01.06.1989 183562657 Hà Tĩnh

18 Trần Nam Dân 18.03.1996 184288073 Hà Tĩnh

19 Đỗ Văn Vũ 09.09.1993 184043131 Hà Tĩnh

20 Dương Mạnh Hưng 03.04.1988 082020357 Hà Tĩnh

21 Lê Văn Cảnh 25.08.1992 183946256 Hà Tĩnh

22 Nguyễn Cao Cường 18.05.1992 183876788 Hà Tĩnh

23 Nguyễn Nam Dương 05.08.1995 184214560 Hà Tĩnh

24 Võ Trọng Hoàng 15.07.1996 184137956 Hà Tĩnh

25 Nguyễn Văn Long 27.07.1994 184181871 Hà Tĩnh

26 Nguyễn Minh Tiến 12.06.1995 184175376 Hà Tĩnh

27 Lê Văn Danh 30.09.1993 184005939 Hà Tĩnh

28 Nguyễn Đức Thắng 14.07.1994 184106415 Hà Tĩnh

29 Phạm Như Nhất 13.03.1988 183526481 Hà Tĩnh

30 Trần Đăng Pháp 06.09.1988 183677922 Hà Tĩnh

31 Lê Thái Tường 18.01.1992 183988891 Hà Tĩnh

32 Nguyễn Công Thiên 03.02.1991 183868114 Hà Tĩnh

33 Nguyễn Văn Phúc 15.12.1990 183949868 Hà Tĩnh
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34 Hoàng Văn Chiến 15.06.1989 183587908 Hà Tĩnh

35 Thái Xuân Hoành 24.07.1988 183669861 Hà Tĩnh

36 Kiều Văn Quân 05.11.1991 183698062 Hà Tĩnh

37 Phan Xuân Hảo 20.08.1989 183576125 Hà Tĩnh

38 Nguyễn Tấn Cường 26.03.1993 183883004 Hà Tĩnh

39 Nguyễn Trọng Thái 15.07.1993 184093880 Hà Tĩnh

40 Lê Đình Hiếu 21.05.1988 183678571 Hà Tĩnh

41 Võ Tiến Cảnh 11.05.1990 183653837 Hà Tĩnh

42 Đinh Văn Trang 08.10.1993 183882208 Hà Tĩnh

43 Hà Trung Kiên 19.05.1990 183811383 Hà Tĩnh

44 Nguyễn Đức Dũng 12.03.1997 184269023 Hà Tĩnh

45 Trần Hồng Mân 10.08.1990 183717148 Hà Tĩnh

46 Hoàng Bá Vũ 03.06.1991 183762396 Hà Tĩnh

47 Nguyễn Văn Tiệp 10.08.1990 183762330 Hà Tĩnh

48 Nguyễn Chí Huỳnh 16.02.1989 183581769 Hà Tĩnh

49 Phan Văn Việt 24.09.1991 183894110 Hà Tĩnh

50 Phan Duy Cường 15.07.1989 183625621 Hà Tĩnh

51 Nguyễn Đình Bắc 28.02.1997 184291524 Hà Tĩnh

52 Đăng Văn Hải 18.06.1992 132200269 Hà Tĩnh

53 Phan Bá Quốc 19/5/1996 184264422 Hà Tĩnh

54 Thân Viết Vũ 13/2/1990 183832262 Hà Tĩnh

55 Nguyễn Xuân Sang 24/3/1993 183839663 Hà Tĩnh

56 Lê Văn Quân 26/9/1992 183986797 Hà Tĩnh

57 Lê Quốc Thân 24/3/1992 183901945 Hà Tĩnh

58 Lê Thanh Quế 29/9/1990 183807205 Hà Tĩnh

59 Lê Xuân Hoạch 10/5/1989 183750702 Hà Tĩnh

60 Hoàng Trọng Dũng 5/1/1990 183835704 Hà Tĩnh

61 Nguyễn Hữu Tuấn 20/10/1992 183874244 Hà Tĩnh

62 Trần Đình Thái 09.11.1987 183584350 Hà Tĩnh

63 Trần Hậu Sơn 28.03.1993 183859816 Hà Tĩnh

64 Đặng Văn Pháp 01.04.1996 184151834 Hà Tĩnh

65 Phan Quang Luyên 06.05.1995 184141284 Hà Tĩnh

66 Trần Hữu Lâm 21.09.1991 183770608 Hà Tĩnh

67 Nguyễn Quốc Hội 10.07.1994 184079687 Hà Tĩnh

68 Nguyễn Văn Huy 08.03.1987 183584351 Hà Tĩnh
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69 Phan Văn Hoàng 09.03.1995 184227473 Hà Tĩnh

70 Phan Văn Phương 08.04.1990 186820449 Nghệ An

71 Hồ Văn Yên 07.09.1992 187146553 Nghệ An

72 Nguyễn Đình Trung 19.01.1989 186662063 Nghệ An

73 Nguyễn Đình Nhật 13.02.1992 187044248 Nghệ An

74 Lê Ngọc Nhân 02.03.1992 186893147 Nghệ An

75 Thái Đình Long 02.04.1988 186754526 Nghệ An

76 Dương Trọng Ngọc 08.09.1994 187378361 Nghệ An

77 Trương Văn Thuấn 07.10.1992 187304364 Nghệ An

78 Nguyễn Trọng Kính 02.10.1991 187003471 Nghệ An

79 Hồ Nhân Cần 20.03.1993 187228321 Nghệ An

80 Phạm Thức 03.02.1990 186808233 Nghệ An

81 Nguyễn Văn Hướng 06.08.1988 186666214 Nghệ An

82 Trần Chí Bảo 21.08.1992 187212861 Nghệ An

83 Hồ Sỹ Linh 27.05.1994 187350673 Nghệ An

84 Trần Quyết Thắng 18.11.1987 186617535 Nghệ An

85 Lê Quang Thông 15.05.1991 186995344 Nghệ An

86 Nguyễn Cảnh Dũng 10.11.1990 186912865 Nghệ An

87 Đậu Đình Hải 02.10.1992 187347625 Nghệ An

88 Đậu Đình Thông 16.07.1993 187347988 Nghệ An

89 Nguyễn Văn Chương 03.10.1992 187180376 Nghệ An

90 Nguyễn Quốc Chiến 03.07.1992 187173304 Nghệ An

91 Trương Văn Thành 20.03.1997 187439125 Nghệ An

92 Hồ Vĩnh Mạnh 15.08.1989 186445877 Nghệ An

93 Lưu Văn Thế 18.09.1989 186469853 Nghệ An

94 Nguyễn Văn Bình 27.05.1990 186995817 Nghệ An

95 Vi Tuấn Anh 27.02.1992 187128794 Nghệ An

96 Hà Văn Dũng 26.03.1990 186674501 Nghệ An

97 Thái Doãn Huy 21.12.1992 187159983 Nghệ An

98 Thái Doãn Sơn 20.12.1995 187548140 Nghệ An

99 Nguyễn Trường Sơn 04.09.1995 187246931 Nghệ An

100 Hồ Xuân Nam 30.12.1992 187356716 Nghệ An

101 Nguyễn Văn Hùng 02.05.1993 187549889 Nghệ An

102 Trần Văn Thắng 28.05.1993 187335030 Nghệ An

103 Nguyễn Văn Dũng 15.01.1995 187396525 Nghệ An
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104 Nguyễn Hưng Tài 10.09.1993 187245562 Nghệ An

105 Phan Hữu Quyết 05.10.1992 186968934 Nghệ An

106 Cao Văn Lương 09.10.1996 187617064 Nghệ An

107 Trần Văn Thái 18.12.1992 187131579 Nghệ An

108 Nguyễn Văn Nhật 07.01.1992 187097157 Nghệ An

109 Lưu Văn Tú 13.12.1993 187302730 Nghệ An

110 Võ Đình Khánh 11.05.1992 186867691 Nghệ An

111 Ngô Văn Quý 08.04.1995 187495159 Nghệ An

112 Trần Tuấn Bé 07.09.1992 186954330 Nghệ An

113 Đặng Thành Dũng 20.10.1992 187160138 Nghệ An

114 Hoàng Minh Thông 21.11.1989 186875658 Nghệ An

115 Nguyễn Hữu Hoàng 22.09.1996 187446593 Nghệ An

116 Đặng Sỹ Thủy 07.07.1990 186614669 Nghệ An

117 Nguyễn Cảnh Phượng 17.12.1994 187421496 Nghệ An

118 Phan Văn Phong 25.10.1990 186931046 Nghệ An

119 Nguyễn Thế Quỳnh 05.12.1989 186717846 Nghệ An

120 Nguyễn Nguyên Sơn 24.09.1992 187246827 Nghệ An

121 Trần Văn Chi 17.06.1990 186642705 Nghệ An

122 Văn Đức Tuân 26.10.1996 187680095 Nghệ An

123 Đinh Văn Đương 13.12.1995 187304754 Nghệ An

124 Trần Quốc Khánh 21.07.1994 187405223 Nghệ An

125 Nguyễn Văn Tiền 30.11.1995 187535822 Nghệ An

126 Phạm Xuân Thắng 30.06.1990 187114164 Nghệ An

127 Đậu Bá Lĩnh 19.10.1994 187536633 Nghệ An

128 Lê Hoàng Trung 10.01.1994 187260555 Nghệ An

129 Đoàn Văn Sơn 17.05.1993 187146535 Nghệ An

130 Nguyễn Trọng Hiệp 25.05.1988 186749183 Nghệ An

131 Cao Khắc Hiếu 17.02.1988 186956522 Nghệ An

132 Trương Văn Hoàng 28.08.1992 186898708 Nghệ An

133 Trần Quang Khánh 24.07.1987 186381863 Nghệ An

134 Nguyễn Văn Thắng 22.02.1994 187479132 Nghệ An

135 Lê Đình Đức 08.04.1991 187071892 Nghệ An

136 Trần Văn Sự 10.02.1989 186855316 Nghệ An

137 Trần Duy Hợi 16.06.1995 187549254 Nghệ An

138 Trần Văn Linh 16.04.1987 186412164 Nghệ An
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139 Dương Văn Hùng 19.09.1991 186963494 Nghệ An

140 Nguyễn Xuân Đức 26.10.1993 187197246 Nghệ An

141 Nguyễn Văn Linh 23.01.1996 187551666 Nghệ An

142 Hồ Bá Sơn 21.09.1993 187321269 Nghệ An

143 Chu Đức Dũng 30.12.1992 187119398 Nghệ An

144 Nguyễn Đức Phong 09.10.1992 187201392 Nghệ An

145 Lê Khắc Thắng 17.02.1992 187199264 Nghệ An

146 Cao Văn Tý 16.07.1996 187619270 Nghệ An

147 Nguyễn Thế Anh 26.02.1990 186887281 Nghệ An

148 Trần Văn Hải Nam 06.07.1995 187744204 Nghệ An

149 Hồ Sỹ Thưởng 23.03.1996 187646224 Nghệ An

150 Thái Đình Bính 10.11.1995 187548231 Nghệ An

151 Nguyễn Trọng Bảo 28.02.1993 187327275 Nghệ An

152 Nguyễn Đình Quân 15.06.1991 Nghệ An

153 Lê Xuân Bách 02.10.1990 186720958 Nghệ An

154 Nguyễn Văn Dần 12.05.1990 186597657 Nghệ An

155 Hoàng Đình Tuyến 06.02.1996 187571685 Nghệ An

156 Lê Hồng Ngọc 20.06.1995 187342761 Nghệ An

157 Trần Đình Dũng 28.09.1995 187530681 Nghệ An

158 Lê Đức Quân 07.02.1993 187025214 Nghệ An

159 Đoàn Văn Giang 07.08.1996 187433210 Nghệ An

160 Tăng Viết Hùng 26.12.1992 187190461 Nghệ An

161 Nguyễn Văn Trung 04.10.1990 186975403 Nghệ An

162 Trần Đình Phúc 12.08.1994 187447461 Nghệ An

163 Trần Đình Phúc 10.12.1987 186610050 Nghệ An

164 Lê Văn Thuận 10.09.1990 187096069 Nghệ An

165 Chu Anh Lâm 29.03.1993 187264567 Nghệ An

166 Phan Đình Thái Thanh 05.09.1992 186933363 Nghệ An

167 Nguyễn Xuân Hựu 04.02.1997 187581317 Nghệ An

168 Cao Xuân Đình 30.04.1994 187304786 Nghệ An

169 Nguyễn Hồng Công 11.11.1994 187304787 Nghệ An

170 Nguyễn Văn Vĩnh 05.06.1988 186590921 Nghệ An

171 Ngô Công Mạnh 04.10.1992 187049884 Nghệ An

172 Trịnh Xuân Bách 18.10.1988 186760305 Nghệ An

173 Thái Văn Hiệp 30.12.1987 186646092 Nghệ An
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174 Nguyễn Công Hùng 06.11.1994 187421667 Nghệ An

175 Nguyễn Viết Sáng 06.07.1994 187346131 Nghệ An

176 Nguyễn Thọ Huy 10.09.1995 187526143 Nghệ An

177 Nguyễn Văn Nhân 19.03.1992 186948717 Nghệ An

178 Nguyễn Hữu Sông 17.07.1989 186874482 Nghệ An

179 Lê Xuân Sáng 06.09.1994 187263268 Nghệ An

180 Tô Văn Minh 25.06.1987 186741509 Nghệ An

181 Trịnh Công Cường 14.05.1990 186658020 Nghệ An

182 Phạm Văn Cường 19/4/1992 187020798 Nghệ An

183 Đinh Văn Quý 10/10/1995 187166429 Nghệ An

184 Cao Văn Đình 10/8/1992 187008843 Nghệ An

185 Nguyễn Văn Thắng 10/9/1990 187090724 Nghệ An

186 Phạm Văn Quý 15/10/1989 186612466 Nghệ An

187 Vũ Văn Quyết 5/2/1993 187040652 Nghệ An

188 Phạm Văn Đồng 2/10/1992 187070419 Nghệ An

189 Lê Văn Nguyên 20/12/1988 186321819 Nghệ An

190 Hồ Đức Chính 12/4/1995 187489204 Nghệ An

191 Lưu Đức Kiên 18/4/1996 187362448 Nghệ An

192 Bạch Xuân Nhân 5/9/1995 187409861 Nghệ An

193 Lê Văn Đại 07.03.1994 187581937 Nghệ An

194 Hồ Sỹ Trường 24.07.1989 186708218 Nghệ An

195 Phùng Đình Tài 04.03.1994 187152342 Nghệ An

196 Trần Trọng Thông 26.08.1996 187318401 Nghệ An

197 Lê Chí Cường 07.03.1995 187250850 Nghệ An

198 Phan Văn Hùng 07.08.1990 186983084 Nghệ An

199 Trần Văn Thông 06.02.1996 187562615 Nghệ An

200 Bùi Viết Khánh 21.07.1993 187325468 Nghệ An

201 Nguyễn Thường Thức 26.02.1988 186391461 Nghệ An

202 Lê Đức Anh 05.10.1996 187585549 Nghệ An

203 Phùng Thế Tài 02.01.1993 187192522 Nghệ An

204 Ngô Văn Ý 20.05.1993 186630056 Nghệ An

205 Lê Xuân Đề 06.11.1996 187434246 Nghệ An

206 Hoàng Trọng Hiếu 26.03.1996 187380021 Nghệ An

207 Nguyễn Thế Tâm 25.10.1995 187531493 Nghệ An

208 Nguyễn Văn Tuyển 04.03.1995 187257193 Nghệ An
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209 Vũ Danh Thành 01.09.1995 187361018 Nghệ An

210 Trương Sỹ Tài 14.12.1993 187183908 Nghệ An

211 Trần Văn Nam 15.09.1991 187027203 Nghệ An

212 Nguyễn Bùi Trường 19.03.1994 187448441 Nghệ An

213 Nguyễn Văn Huệ 22.02.1989 186717268 Nghệ An

214 Nguyễn Sỹ Giang 05.05.1995 187545430 Nghệ An

215 Trịnh Xuân Đức 13.10.1989 186387056 Nghệ An

216 Phan Thanh Vỹ 17.11.1995 194531113 Quảng Bình

217 Lê Ngọc Thịnh 27.05.1995 194531119 Quảng Bình

218 Nguyễn Văn Hưng 20.01.1995 194588082 Quảng Bình

219 Nguyễn Minh Tiến 02.08.1995 044095000203 Quảng Bình

220 Dương Quang Vinh 25.06.1989 194351668 Quảng Bình

221 Dương Hồng Sơn 02.11.1989 194352022 Quảng Bình

222 Nguyễn Thanh Châu 22.04.1989 194321613 Quảng Bình

223 Lê Văn Chí 12.07.1994 194492214 Quảng Bình

224 Nguyễn Phương Bình 02.12.1986 194213470 Quảng Bình

225 Mai Văn Tài 10.10.1990 194362827 Quảng Bình

226 Dương Phương Đức 01.06.1988 194388473 Quảng Bình

227 Mai Văn Chung 08.11.1993 194466320 Quảng Bình

228 Cao Viết Tình 17.05.1995 194536628 Quảng Bình

229 Trần Bảo Trung 16.11.1988 194397207 Quảng Bình

230 Phạm Hồng Nam 02.01.1989 194314786 Quảng Bình

231 Đặng Văn Thắng 01.06.1992 194435232 Quảng Bình

232 Trần Ngọc Quỳnh 19.03.1988 194292123 Quảng Bình

233 Hoàng Minh Thái 19.05.1997 194610714 Quảng Bình

234 Hoàng Chí Ninh 06.10.1988 194340690 Quảng Bình

235 Nguyễn Ngọc Biên 05.08.1993 194508102 Quảng Bình

236 Trương Phi 14/01/1991 194496030 Quảng Bình

237 Trần Văn An 10/5/1990 194382230 Quảng Bình

238 Trần Mạnh Hùng 06.08.1990 205383470 Quảng Nam

239 Lê Văn Viên 24.08.1988 205320516 Quảng Nam

240 Trần Quang Nhân 28.03.1993 205808291 Quảng Nam

241 Trần Quang Nhanh 28.02.1987 205223735 Quảng Nam

242 Nguyễn Quang Nhật 30.06.1993 205820895 Quảng Nam

243 Bùi Trọng Dự 27.12.1993 205647177 Quảng Nam
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244 Đinh Hồng An 03.10.1994 205786070 Quảng Nam

245 Võ Đức Tiến 26.10.1992 205513538 Quảng Nam

246 Huỳnh Ngọc Hoành 28.02.1996 205822336 Quảng Nam

247 Phạm Huỳnh Phương 01.02.1989 205396913 Quảng Nam

248 Lương Văn Linh 16.08.1995 205823531 Quảng Nam

249 Nguyễn Văn Dương 01.01.1995 205888522 Quảng Nam

250 Vũ Ngọc Quỳnh 02.08.1992 168399152 Quảng Nam

251 Lê Xuân Đào 11.03.1997 205869676 Quảng Nam

252 Phạm Văn Tây 09.09.1989 212442008 Quảng Ngãi

253 Nguyễn Đức Hoàng 03.09.1993 212365876 Quảng Ngãi

254 Đoàn Quốc Doanh 16.10.1989 212562191 Quảng Ngãi

255 Võ Đức Vũ 27.01.1994 212366461 Quảng Ngãi

256 Huỳnh Tấn Vũ 04.07.1995 212495836 Quảng Ngãi

257 Nguyễn Tấn Lâm 02.05.1991 212750634 Quảng Ngãi

258 Lâm Xuân Thành 17.05.1995 212671558 Quảng Ngãi

259 Phạm Quốc Khôi 26.09.1994 212793146 Quảng Ngãi

260 Nguyễn Hồng Tuyền 16.08.1993 212329928 Quảng Ngãi

261 Nguyễn Thanh Hùng 20.05.1992 212446048 Quảng Ngãi

262 Nguyễn Quang Vinh 01.03.1992 197264925 Quảng Trị

263 Trần Văn Thiệt 01.04.1995 197324511 Quảng Trị

264 Phan Văn Hiệp 10.11.1992 197302846 Quảng Trị

265 Nguyễn Hữu Huy 25.03.1991 191784786 Thừa Thiên Huế

266 Trần Duy Cường 12.01.1992 191758167 Thừa Thiên Huế

267 Nguyễn Văn Khánh 02.09.1994 191830379 Thừa Thiên Huế

268 Nguyễn Ngọc Quý 06.01.1990 191703135 Thừa Thiên Huế


